
Tờ hướng dẫn sứ dụng 

Viên nang TIỂU ĐỌC. 

» Công thức cho 1 đơn vị đồng gói nhỏ nhất (1 viên nang cứng): 

Hoạt chất: | Tân khoa học |_ Hàm lượng — | _ Tiêu chuẩn " 

Cao khô hỗn hợp |220mg ị ' TCC§ 
tượng ứng với các được liệu ị Ỉ Ị 

s |Kimnginhea — ml R Plos Lonieer ae — — |q 025 ¬ _ | ị 

¡ Bồ công anh Iierba Lacticdae indicae — 0,25 ị 

[aụa linh ¬ 5 Poria ¬ 0, 24 B ——] 

| Hoàng liên_ —T: Rihizoma Coptidis ¡024g - ] 

lh Hạ khô thảo. — ai Prunellae _. 024g. " s Ị 

_ Ké đầu ngựa - _ Frucfus wxZinnfBil ÑW ari | 0, 24g. “rã _Í 

Liên kiều —— Ị Ì_Fruetws Forsythiae | 0,24 §_ _ DĐVN IV 

Tú dược ị Miàm lượng l { 

Magnesi si ' ¡_ Maghesi sieaal 10 mg - _| DĐVN IV —] 

s Dạng bào chế: Viên nang cứng. 

» Quy cách đóng gói: 10 viên/vi, 5 vử/ltúi methaligh + 1 tờ HDSD/Thộp; 10 

vi/1túi methaligh + 1 tờ HDSID/1hộp. 

‹ Công năng: Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tiêu viêm. 

s Chỉ định: 
- Dùng điều trị dị ứng, mân ngứa, ban sởi, mày đay. 
- Phòng và điều trị mụn trứng cá, ung nhọt sưng đau. 

‹ Liều dùng - Cách dùng: 

Liều dùng: Ngày uống 3 lần, 

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 3 - 4 viên. 

+ Trẻ em dưới 12 tuôi: Mỗi lần 2 viên. 
Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội 

* Chống chỉ định: Không dùng cho trường hợp mụn nhọt đã vỡ, người dương hư, 

tỳ vị hư hàn, thể hàn và người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 
« Tác dụng không mong muốn: Trong suốt thời gian lưu hành, chưa thấy có phân 
hồi về tác dụng không mong muốn của thuốc. 
s Thận trọng: Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

s Tác dụng của thuốc khi lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 
» Kiêng ky; tương tác: Nếu đang sử dụng các loại thuốc tân dược, cần uống xa 

các lần uống thuốc tân dược để tránh khả năng có thể gây tương tác giữa các 
thuốc với nhau. 

* Quá liều và cách xử trí: Không dùng quá liễu chỉ định. Khi có biểu hiện quá 
liều, ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, 

sử dụng các biện pháp cấp cứu thích hợp. 

* Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C. 

* Tiêu chuẩn: TCCS 
* Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

* Nếu cần thêm thông tỉn xỉn hỏi ý kiến bác sỹ. Thông báo bác sỹ tác dụng 
không mong muốn gặp phải khi. sử dụng thuốc 
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